
ĐƠN GHI DANH 
 

CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN 
 

 

Qúy vị có muốn dùng phong bì không?    Có           Không 

1. CHỦ GIA ĐÌNH (HEAD OF THE HOUSEHOLD)  

Tên thánh:  
(Saint’s Name) 

 

Họ và tên: 
(Last Name, First, Middle) 

 

Sinh ngày, tháng, năm:  
(Birth Date DD/MM/YYYY) 

 

Đã chịu phép:  
(Sacrament received) 

 Rửa tội (Baptism)                  Rước lễ lần đầu (First Communion)        

Thêm Sức (Confirmation)              

Tình trạng hôn nhân: 
(Marital Status) 

 Đã Kết Hôn Ngày, tại Giáo xứ:  
    (Married, Date and Place of Marriage)  
 

 Độc Thân (Single)                     Ly Hôn (Divorced)             

 Góa Phụ (Widowed)                  Ly Thân (Separated) 

Nghề Nghiệp:  
(Occupation) 

 

Địa chỉ:  
(Address)  

 

Số phone:  
 

Email:  
 

 

 

2. THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH (MEMBERS IN THE HOUSEHOLD)  

Liên Hệ:   
(Relationship)   

Vợ   Chồng  Con     Cháu  
Bố    Mẹ       Ông      Bà 

Tên thánh:  
(Saint’s Name) 

 

Họ và tên: 
(Last Name, First, Middle) 

 

Sinh ngày, tháng, năm:  
(Birth Date DD/MM/YYYY) 

 

Đã chịu phép:  
(Sacrament received) 

 Rửa tội (Baptism)                  Rước lễ lần đầu (First Communion)        

Thêm Sức (Confirmation)              

Tình trạng hôn nhân: 
(Marital Status) 

 Đã Kết Hôn Ngày, tại Giáo xứ:  
    (Married, Date and Place of Marriage)  
 

 Độc Thân (Single)                     Ly Hôn (Divorced)             

 Góa Phụ (Widowed)                  Ly Thân (Separated) 

Nghề Nghiệp:  
(Occupation) 

 

 

 

 

 



3. THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH (MEMBERS IN THE HOUSEHOLD)  

Liên Hệ:   
(Relationship)   

Vợ   Chồng  Con     Cháu  
Bố    Mẹ       Ông     Bà 

Tên thánh:  
(Saint’s Name) 

 

Họ và tên: 
(Last Name, First, Middle) 

 

Sinh ngày, tháng, năm:  
(Birth Date DD/MM/YYYY) 

 

Đã chịu phép:  
(Sacrament received) 

 Rửa tội (Baptism)                  Rước lễ lần đầu (First Communion)        

Thêm Sức (Confirmation)              

Tình trạng hôn nhân: 
(Marital Status) 

 Đã Kết Hôn Ngày, tại Giáo xứ:  
    (Married, Date and Place of Marriage)  
 

 Độc Thân (Single)                     Ly Hôn (Divorced)             

 Góa Phụ (Widowed)                  Ly Thân (Separated) 

Nghề Nghiệp:  
(Occupation) 

 

 

4. THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH (MEMBERS IN THE HOUSEHOLD)  

Liên Hệ:   
(Relationship)   

Vợ   Chồng  Con     Cháu  
Bố    Mẹ       Ông      Bà 

Tên thánh:  
(Saint’s Name) 

 

Họ và tên: 
(Last Name, First, Middle) 

 

Sinh ngày, tháng, năm:  
(Birth Date DD/MM/YYYY) 

 

Đã chịu phép:  
(Sacrament received) 

 Rửa tội (Baptism)                  Rước lễ lần đầu (First Communion)        

Thêm Sức (Confirmation)              

Tình trạng hôn nhân: 
(Marital Status) 

 Đã Kết Hôn Ngày, tại Giáo xứ:  
    (Married, Date and Place of Marriage)  
 

 Độc Thân (Single)                     Ly Hôn (Divorced)             

 Góa Phụ (Widowed)                  Ly Thân (Separated) 

Nghề Nghiệp:  
(Occupation) 

 

 

5. THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH (MEMBERS IN THE HOUSEHOLD)  

Liên Hệ:   
(Relationship)   

Vợ   Chồng  Con     Cháu  
Bố   Mẹ        Ông     Bà 

Tên thánh:  
(Saint’s Name) 

 

Họ và tên: 
(Last Name, First, Middle) 

 

Sinh ngày, tháng, năm:  
(Birth Date DD/MM/YYYY) 

 

Đã chịu phép:  
(Sacrament received) 

 Rửa tội (Baptism)                  Rước lễ lần đầu (First Communion)        

Thêm Sức (Confirmation)              

Tình trạng hôn nhân: 
(Marital Status) 

 Đã Kết Hôn Ngày, tại Giáo xứ:  
    (Married, Date and Place of Marriage)  
 

 Độc Thân (Single)                     Ly Hôn (Divorced)             

 Góa Phụ (Widowed)                  Ly Thân (Separated) 

Nghề Nghiệp:  
(Occupation) 

 

  Ngày:____________________________  

 

   Ký tên: ___________________________                                   

1393 Cannon St. East,  
Hamilton, ON L8H 1W2 

Phone: 905 544 7011 Email: ourladyvn@gmail.com 
 

mailto:ourladyvn@gmail.com

